
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Plasma + Blue fin - dàn lạnh

LOẠI 2 KHỐI - ÁP TRẦN Blue fin - dàn nóng
Model Dàn lạnh SN13MNVC - L SN18MNVC - L SN24MNVC - L SN33MNVC - L SN36MNVC - L SN48MNVC - L

Dàn nóng PC13RSVC-LB PC18RSVC-LB PC24RSVC-LB PC33RSVC-LB PC36RSVC-LB PC48RSVC-LB
Btu/h 12,000 18,000 24,000 30,000 36,000 48,000
kW 3.52 5.82 7.03 8.79 10.55 14.07

Điện áp,tần số,pha V,Hz,Ph 380V , 50 Hz , 3Phase
Công suất điện kW 1.22 1.9 2.45 3.42 4.05 5.30
Dòng điện A 5.5 8.6 11.1 15.5 10.06 14
EER Btu/hW 11.4 10.02 10.64 11.2 10.64 10.64
Khử ẩm L/h 1.4 1.4 2.1 2.1 2.9 2.9
Dàn lạnh Cụm

Điện áp,tần số,pha V,Hz,Ph
Quạt dàn lạnh Công suất W 75 120 180 210 215 390

Dòng điện A 0.34 0.54 0.82 0.95 0.97 1.77
Độ ồn tốc độ thấp dB(A) 35 35 40 40 45 45
Lưu lượng khí m3/min 10.6 13.5 15.3 15.8 16.3 18.9
Kích thước H x W x D mm 660x1100x235 660x1100x235 660x1100x235 660x1300x255 660x1300x255 660x1694x255
Trọng lượng Kg 34 34.5 39 41 56 58
Dàn nóng Cụm

Loại Scroll
Điện áp,tần số,pha V,Hz,Ph 380V , 50 Hz , 3Phase
Điện áp,tần số,pha V,Hz,Ph

Quạt dàn nóng Công suất W 75 140 220 220 300 315
Dòng điện A 0.34 0.64 1.0 1.0 1.36 1.43

Độ ồn dB(A) 49 56 57 57 57 60
Kích thước H x W x D mm 610x869x315 610x869x315 610x869x315 755x1035x375 755x1035x375 755x1035x375
Trọng lượng Kg 38 40 43 64 66 67
Môi chất lạnh

Ống đi (lỏng) mm Ø 6.35 Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 9.52 Ø 12.7
Ống về (khí) mm Ø 12.7 Ø 15.9 Ø 15.9 Ø 159 Ø 15.9 Ø 19.9
Chiều dài tối đa m 15 15 30 30 30 30
Độ cao chênh lệch m ±10 ±15 ±15 ±15 ±15 ±15
Ống thoát nước mm Ø 24 Ø 24 Ø 24 Ø 27 Ø 27 Ø 27

Phương pháp nối ống 
Công suất làm lạnh định danh được dựa trên các điều kiện sau:
Nhiệt độ không khí trong phòng 270 C DB &  190 C WB
Nhiệt độ không khí bên ngoài  350 C DB &  420 C WB
Chiều dài ống dẫn gas tối thiểu 4 mét
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi nhằm mục cải tiến sản phẫm mà nhà sản xuất không cần phải báo trước  
Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn trước khi lắp đặt và sử dụng máy

SHOWROOM & TRUNG TÂM BẢO HÀNH:
Add: 582 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: 08.38122694 - 08.66724592     Fax: 08.38122694
Mobile: 095 214 3942 - 0909 104 800
Ks.Vũ – Phòng tư vấn – thiết kế - dự án
Email: amena.air@gmail.com 
        vuamena@yahoo.com
Website: http://amena-air.com 

Công suất lạnh

220V - 240V , 50 Hz , 1Phase

220V - 240V , 50 Hz , 1Phase

Máy nén
Rotary

220V - 240V , 50 Hz , 1Phase
220V - 240V , 50 Hz , 1Phase

R22

Hệ thống ống dẫn

Loe ra




